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CHỦ ĐỀ I: ALKANE
Câu 1: Công thức chung của alkane là
A. CnH2n-2 (n ≥2). 	B. CnH2n+2 (n ≥1). 	C. CnH2n-6 (n ≥6). 	D. CnH2n (n ≥2).
Câu 2: Các alkane không tham gia loại phản ứng nào?
A. Phản ứng cộng. 	B. Phản ứng tách. 	C. Phản ứng thế. 	D. Phản ứng cháy.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A.  Alkane có công thức chung CnH2n+2 (n>1).                   B. Alkane là hydrocarbon mạch hở và chỉ chứa liên kết đơn. 
C. Trong tự nhiên, alkane có ở những vũng đầm lầy.        D. Dầu mỏ trong tự nhiên chứa thành phần chính là các alkane.
Câu 4: Biogas là một loại khí sinh học, được sản xuất bằng cách ủ kín các chất thải hữu cơ trong chăn nuôi, sinh hoạt. Biogas được dùng để đun nấu, chạy máy phát điện sinh hoạt gia đình. Thành phần chính của biogas là
A. N2.	B. CO2.	C. CH4.	D. NH3.
Câu 5: Trong công nghiệp, các alkane được điều chế từ nguồn nào sau đây?
A. Sodium acetate.		B. Dầu mỏ và khí dầu mỏ.  	
C. Aluminium carbide (Al4C3).	D. Khí biogas.
Câu 6: Alkane có nhiều ứng dụng trong đời sống. Alkane được dùng làm 
1/ nhiên liệu.	2/ dung môi.	3/ dầu nhờn.		
4/ hương liệu.	5/ hương liệu. 	Số ứng dụng không đúng là
A. 1. 	B. 2. 	C. 3. 		D. 4.
Câu 7: Alkane là các hydrocarbon
A. no, mạch vòng.	B. no, mạch hở.	C. không no, mạch hở.	D. không no, mạch vòng.
Câu 8: Công thức phân tử nào sau đây không phải là công thức của một alkane?
A. C2H6.	B. C3H6.	C. C4H10.		D. C5H12.
Câu 9: Pentane là  danh pháp thay thế của
A. CH3[CH2]2CH3.	B. CH3[CH2]3CH3.      	C. CH3[CH2]4CH3.		D. CH3[CH2]5CH3.
Câu 10: Hexane là  danh pháp thay thế của
A. CH3[CH2]2CH3.	B. CH3[CH2]3CH3.       	C. CH3[CH2]4CH3.		D. CH3[CH2]5CH3.
Câu 11: Alkane CH3 - CH -CH2-CH2 –CH3 có tên theo danh pháp thay thế là
                                    CH3
A. 2-methylpropane.	B. isopentane.	C. hexane.		D. 2-methylpentane. Câu 12: Cho 2-methylbutane tác dụng với chlorine trong điều kiện thích hợp tạo ra sản phẩm có công thức cấu tạo là
A. CH2Cl-CH(CH3)-CH2-CH3.                                      	B. (CH3)2-CCl-CH2-CH3.
C. (CH3)2-CH-CH2Cl-CH3.	                                     	D. (CH3)2-CH-CH3-CH2Cl.
Câu 13: Ô nhiễm không khí từ khói thải và bụi mịn từ các phương tiện giao thông là một trong các nguyên nhân góp phần làm trái đất nóng lên và gây ra sự biến đổi khí hậu toàn cầu.  
1.  Sử dụng các phương tiện công cộng.	2. Giảm bớt lượng chì (lead) có trong nhiên liệu.
3. Tăng hiệu suất đốt cháy nhiên liệu động cơ.	4. Tăng cường sử dụng phương tiện cá nhân. 
5. Trồng nhiều cây xanh.		6. Sử dụng nhiên liệu hóa thạch. 
Số giải pháp để hạn chế tình trạng ô nhiễm không khí hiện nay là
A. 1. 	B. 2. 	C. 3. 		D. 4.
Câu 14: Alkane X có công thức phân tử C5H12.Số công thức cấu tạo của X là
A. 2.	B. 3.	C. 4.		D. 5
Câu 15: Gas dùng làm nhiên liệu đun nấu trong gia đình có thành phần chủ yếu là propane và butane. Công thức phân tử của propane là
A. CH4. 	B. C2H6. 	C. C3H8. 		D. C4H10.
Câu 16: Khí thiên nhiên được dùng làm nhiên liệu và nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất điện, sứ, đạm, ancol methylic,… Thành phần chính của khí thiên nhiên là methane. Công thức phân tử của methane là
A. CH4.	B. C2H4.                      		C. C2H2.			D. C6H6.
Câu 17: Alkane X có tên: 2-methylbutane. Số hydrogen(H) của X là 
A. 8.                   	   B.10.                   	C.12.              		 D.14.

Câu 18: Chất có nhiệt độ sôi lớn nhất là
A. methane. 	B. ethane. 	C. propane. 		D. butane.
Câu 19: Alkane X có tên: 2-methylpentane. Số hydrogen(H) của X là 
A. 8.                   	 B.10.                   	C.12.              	 D.14.
Câu 20: Phát biểu nào sau đây đúng?
A.  Alkane có công thức chung CnH2n+2 (n 1).	
B. Alkane là hợp chất hữu cơ mạch hở và chỉ chứa liên kết đơn. 
C. Trong tự nhiên, alkane có ở những vũng đầm lầy.	
D. Dầu mỏ trong tự nhiên chứa thành phần chính là các alkane.
Câu 21: Hydrocarbon X có công thức cấu tạo:
[image: Đề cương ôn tập Giữa kì 2 Hóa học 11 Chân trời sáng tạo]                      Danh pháp thay thế của X là
A. 2,3-dimethylpentane.	B. 2,4-dimethylbutane.	C. 2,4-dimethylpentane.    D. 2,4-methylpentane.
Câu 22: Alkane X có công thức cấu tạo như hình bên. Danh pháp thay thế của X là


A. 2-methylbutane.               B. 3-methylbutane.               	C. methylbutane.		D. Isopentane.
Câu 23: Đặc điểm nào sau đây là của hydrocarbon no?
A. Chỉ có liên kết đơn.		 B. Chỉ có liên kết đôi.             C. Có ít nhất một vòng no.D. Có ít nhất một liên kết đôi.
Câu 24: Tên gọi của chất có công thức CH4 là
A. Methane.	  B. Propane.	              C. Pentane.			D. Hexane.
Câu 25: Ở điều kiện thường hydrocarbon nào sau đây ở thể lỏng?
A. C4H10.	 B. C2H6.	              C. C3H8.	                           D. C5H12.
Câu 26: Bậc của nguyên tử carbon đánh dấu (*) trong hợp chất sau là
[image: 4]
A. bậc I.	B. bậc III.	                C. bậc II.	                           D. bậc IV.
Câu 27: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Trong phân tử alkane chỉ chứa các liên kết  bền vững.
B. Các phân tử alkane hầu như không phân cực.
C. Ở điều kiện thường các alkane tương đối trơ về mặt hoá học.

D. Trong phân tử methane, bốn liên kết  hướng về bốn đỉnh của một hình tứ giác.
Câu 28: Gọi tên chất sau:
[image: ]
A. Pentane.	B. Isobutane.  	C. Isopentane.   	D. Neopentane.
[bookmark: _Hlk128863475]Câu 29: Ở điều kiện thường, các alkane sau đây là chất khí, trừ
A. methane.	B. butane.	C. hexane.	D. propane.
[bookmark: _Hlk160975608]Câu 30: Cho 2-methylbutane tác dụng với chlorine trong điều kiện thích hợp tạo ra sản phẩm có công thức cấu tạo là
A. CH2Cl-CH(CH3)-CH2-CH3.		B. (CH3)2-CCl-CH2-CH3.
C. (CH3)2-CH-CH2Cl-CH3.			D. (CH3)2-CH-CH3-CH2Cl.
[bookmark: c11q]Câu 31: Ở điều kiện thường hydrocarbon nào sau đây ở thể lỏng?
[bookmark: c11a][bookmark: c11b][bookmark: c11c][bookmark: c11d]A. C4H10.	      B. C2H6.	              C. C3H8.	                       D. C5H12.
[bookmark: c16q]Câu 32: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Trong phân tử alkane chỉ chứa các liên kết  bền vững.
B. Các phân tử alkane hầu như không phân cực.
C. Ở điều kiện thường các alkane tương đối trơ về mặt hoá học.

D. Trong phân tử methane, bốn liên kết  hướng về bốn đỉnh của một hình tứ giác.
[bookmark: c22q]Câu 33: Hydrocarbon X có công thức phân tử là C5H12, biết khi tác dụng với chlorine tạo được 1 dẫn xuất monochlorine. Tên của X là.
[bookmark: c22a][bookmark: c22b][bookmark: c22c][bookmark: c22d]A. 2 - methylpentane.		      B. Pentane.		C. 2, 2 – đimethylpropane.	D. 3 – methylbutane.
[bookmark: c25q]Câu 34: Phần trăm khối lượng carbon trong phân tử alkane Y bằng 83,33%. Công thức phân tử của Y là
[bookmark: c25a][bookmark: c25b][bookmark: c25c]A. C2H6.		    B. C3H8.	             C. C4H10.	                        D. C5H12.
Câu 35: Phương trình hóa học nào không đúng? 
A. C10H22    C3H6 + C7H16.	B. C10H22   C4H8 + C6H14.
C. C5H12 + Br2   C5H12Br2	D. C5H12  C5H10  + H2   
Câu 36:
a/ Phân tử của một alkane trong sáp nến có 52 nguyên tử hydrogen. Xác định số nguyên tử carbon trong phân tử alkane nói trên.
b/ Gọi tên các gốc alkyl sau: CH3 – , C2H5 – và CH3CH2CH2 –.
c/Viết công thức cấu tạo và đọc tên tất cả các đồng phân alkane có công thức phân tử C5H12.
d/Cho 2 – methylbutane tác dụng với chlorine trong điều kiện chiếu sáng thu được tối đa bao nhiêu đồng phân cấu tạo dẫn xuất monochloro? Viết công thức cấu tạo các sản phẩm và cho biết sản phẩm chính.
Câu 37: Biết rằng thành phần chủ yếu của xăng dầu là hydrocarbon. Hãy giải thích vì sao
a) phải chứa xăng dầu trong các thùng chứa chuyên dụng và bảo quản ở những kho riêng
b) các sự cố tràn dầu trên biển thường gây ra thảm họa cho một vùng biển rất rộng
c) khi bị cháy xăng dầu không nên dùng nước để dập đám cháy
Câu 38: Pin nhiên liệu được nghiên cứu rộng rãi nhằm thay thế nguồn nhiên liệu hóa thạch ngày càng cạn kiệt. Trong pin nhiên liệu, dòng điện được tạo ra do phản ứng oxi hóa nhiên liệu (hiđro, cacbon monooxit, metanol, etanol, propan, …) bằng oxi không khí. Trong pin propan – oxi, phản ứng tổng cộng xảy ra khi pin hoạt động như sau:
		C3H8 (k) + 5O2 (k) + 6OH- (dd) → 3CO32- (dd) + 7H2O (l)
Ở điều kiện chuẩn, khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol propan theo phản ứng trên thì sinh ra một lượng năng lượng là 2497,66 kJ. Một bóng đèn LED công suất 20W được thắp sáng bằng pin nhiên liệu propan – oxi. Biết hiệu suất quá trình oxi hóa propan là 80,0%; hiệu suất sử dụng năng lượng là 96% và trung bình cứ 1 giờ bóng đèn LED nói trên nếu được thắp sáng liên tục thì cần tiêu thụ hết một lượng năng lượng bằng 72,00 kJ. Thời gian bóng đèn được thắp sáng liên tục khi sử dụng 176 gam propan làm nhiên liệu ở điều kiện chuẩn là
Câu 39: Bình “ga” sử dụng trong hộ gia đình Y có chứa 10,92 kg khí hóa lỏng (LPG) gồm propan và butan với tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4. Khi được đốt cháy hoàn toàn, 1 mol propan tỏa ra lượng nhiệt là 2220 kJ và 1 mol butan tỏa ra lượng nhiệt là 2850 kJ. Trung bình, lượng nhiệt tiêu thụ từ’ đốt khí “ga” của hộ gia đình Y tương ứng với bao nhiêu số điện? (Biết hiệu suất sử dụng nhiệt là 49,83% và 1 số điện = 1 kWh = 3600 kJ).
Câu 40: Cho phản ứng hóa học sau:

CH4(g) + Cl2(g)  CH3Cl(g) + HCl(g)
Biết năng lượng liên kết được cho trong bảng sau:
	Liên kết
	C-Cl
	C-C
	C-H
	Cl-Cl
	H-Cl

	Năng lượng liên kết (kJ/mol)
	+339
	+350
	+413
	+243
	+427


Xác định biến thiên enthalpy của phản ứng sau dựa vào giá trị năng lượng liên kết và cho biết phản ứng trên tỏa nhiệt hay thu nhiệt? 
CHỦ ĐỀ II: HYDROCARBON KHÔNG NO
Câu 1: Alkene có công thức phân tử chung là
A. CnH2n (n ≥ 1).	B. CnH2n-2 (n ≥ 2). 	C. CnH2n+2 (n ≥ 1). 	D. CnH2n (n ≥ 2).
Câu 2: Hợp chất nào sau đây là một alkene?
A. CH3-CH2-CH3.	B. CH3-CH=CH2.	     C. CH3-C≡CH.		D. CH2=C=CH2.
Câu 3: Chất nào sau đây là đồng phân của CH≡C-CH2-CH3?
A. CH≡C-CH3.	B. CH3-C≡C-CH3.	     C. CH2=CH-CH2-CH3.		D. CH2=CH-C≡CH.
Câu 4: Hợp chất nào sau đây là một alkyne?
A. CH3-CH2-CH2-CH3.	B. CH3-CH=CH2.	    C. CH3-CH2-C≡CH.		D. CH2=CH-CH=CH2.
Câu 5: Các hydrocarbon C2H2, C3H4, C4H6, … có công thức chung là CnH2n-2 và hợp thành dãy đồng đẳng của
A. methane.	 B. ethylene.		C. acetylene.		D. cyclopropane.
Câu 6:Trước những năm 50 của thế kỷ XX, công nghiệp tổng hợp hữu cơ dựa trên nguyên liệu chính là acetylene. Ngày nay, nhờ sự phát triển vượt bậc của công nghệ khai thác và chế biến dầu mỏ, ethylene trở thành nguyên liệu rẻ tiền, tiện lợi hơn nhiều so với acetylene. Công thức phân tử của ethylene là
A. C2H4.	B. C2H6.		C. CH4.		D. C2H2.
Câu 7:Hợp chất hữu cơ nào sau đây có đồng phân cis-trans?
A. CH2=CH2.	B. CH3-C≡C-CH3.		C. CH3CH=CHCH3.		D. CH3CH2CH2CH3.
Câu 8: Alkene CH3CH=CHCH3 có tên gọi là
A. but-1-ene.	B. but-2-ene.	C. methylpropene.	D. methylbut-1-ene.
Câu 9: Alkyne dưới đây có tên gọi là


A. 4-ethylpent-2-yne.		B. 2-ethylpent-3-yne.	C. 4-methylhex-2-yne.		D. 3-methylhex-4-yne.
Câu 10: Có bao nhiêu đồng phân alkyne có công thức phân tử C5H8 tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa màu vàng nhạt?
A. 4.	B. 5.	C. 3.		D. 2.
Câu 11: Chọn khái niệm đúng về alkene
A. Những hydrocarbon có 1 liên kết đôi trong phân tử là alkene.
B. Những hydrocarbon mạch hở, có 1 liên kết đôi trong phân tử là alkene.
C. Alkene là những hydrocarbon có liên kết ba trong phân tử.
D. Alkene là những hydrocarbon mạch hở có liên kết ba trong phân tử.
Câu 12: Alkyne có công thức phân tử chung là
A. CnH2n (n ≥ 1).	B. CnH2n-2 (n ≥ 2). 	C. CnH2n+2 (n ≥ 1). 	D. CnH2n (n ≥ 2).
Câu 13: Alkyne CH3C≡CCH3 có tên gọi là
A. but-1-yne.	B. but-2-yne.	C. methylpropyne.	D. methylbut-1-yne.
Câu 14: Trong công nghiệp, các alkene đơn giản như ethylene, propylene, buthylene được điều chế bằng phương pháp nào dưới đây?
A. đun alcohol với H2SO4 đậm đặc.	B. tách từ khí thiên nhiên.		
C. tách hydrogen hoặc cracking alkane.	D. oxi hóa các alkane tương ứng bằng oxygen dư.
Câu 15: Khi có mặt chất xúc tác Ni ở nhiệt độ thích hợp, alkene cộng hydrogen vào liên kết đôi tạo thành hợp chất nào dưới đây?
A. alkane.	B. alkyne. 	C. alkene lớn hơn.                D. cycloalkane.
Câu 16: Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3?
A. methane.	B. ethylene.	C. acetylene.	D. benzene
     Câu 17: Chọn khái niệm đúng về alkyne
A. Những hydrocarbon có 1 liên kết đôi trong phân tử là alkene.
B. Những hydrocarbon mạch hở, có 1 liên kết đôi trong phân tử là alkene.
C. Alkene là những hydrocarbon có liên kết ba trong phân tử.
D. Alkene là những hydrocarbon mạch hở có 1 liên kết ba trong phân tử.
Câu 18: Để phân biệt các khí ethene và ethyne đựng trong hai bình riêng biệt ta có thể dùng
A. dung dịch NaOH.	B. dung dịch KMnO4.	C. dung dịch bromine.     D. dung dịch AgNO3/NH3.
Câu 19: Alkyne T có công thức cấu tạo như hình bên. Tên gọi của T theo danh pháp thay thế là


A. 2 – methybut – 3 – yne	B. Pent - 2 – yne	C. 3 – methybut - 2 – yne	D. Pent - 3 - yne
 Câu 20: Để phân biệt ethane và ethene, ta có thể dùng phản ứng
A. Phản ứng đốt cháy.			B. Phản ứng cộng với hydrogen.
C. Phản ứng cộng với nước bromine.	D. Phản ứng trùng hợp.
Câu 21: Có bao nhiêu đồng phân alkyne có công thức C5H8 tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 dư tạo kết tủa vàng? 
A. 2.	B. 3. 	C. 4.		D. 5. 
Câu 22: Cho các phát biểu sau về tính chất của X (But-1-ene) :
(a) Đốt cháy X thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.
(b) X tác dụng với dung dịch HBr tạo tối đa 2 sản phẩm.
(c) X phản ứng được với dung dịch brom và dung dịch thuốc tím.
(d) X ở thể khí.
(e) X có tác dụng làm cho hoa quả mau chín.
Có mấy phát biểu đúng?
A. 2. 	B. 3. 	C. 4. 		D. 5. 
Câu 23:Mô hình quả cầu- thanh nối phân tử X
[image: ]
X là 
A. ethylene.	B. acetylene.	C. propene.	D. propyne.
Câu 24:Điều kiện để alkene có đồng phân hình học?
A. Mỗi nguyên tử carbon ở liên kết đôi liên kết với hai nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử bất kì.
B. Mỗi nguyên tử carbon ở liên kết đôi liên kết với hai nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác nhau.
C. Mỗi nguyên tử carbon ở liên kết đôi liên kết với hai nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử giống nhau. 
D. 4 nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử ở hai nguyên tử carbon mang nối đôi phải khác nhau.
Câu 25: Cho alkene có công thức: 
[image: 3]
Tên gọi của alkene trên là
A. trans-pent-2-ene.	B. cis-pent-3-ene.	C. cis-pent-2-ene.	D. trans-pent-3-ene.
Câu 26:Hydrocarbon không no là những hydrocarbon trong phân tử có chứa
	A. liên kết đơn.	B. liên kết đôi.	C. liên kết bội.	D. vòng benzene.
Câu 27: Tên thường alkyne có công thức C2H2
A. Acethylene	B. Ethene	C. Ethyne	D. Ethylene

Câu 28: Alkene + H2 dư X. Chất X là
A. Alkane	B. Alkene	C. Alkyne	D. Alk-1yne
Câu 29: Trùng hợp ethylene, sản phẩm thu được có cấu tạo là:




A. .	B. 	C.	D. 
Câu 30: Oxi hoá ethyne bằng dung dịch KMnO4 thu được sản phẩm là:
A. MnO2, C2H4(OH)2, KOH.		C. K2CO3, H2O, MnO2.
B. KOOC-COOK, KOH, MnO2, H2O	D. C2H4(OH)2, K2CO3, MnO2.
Câu 31: Cho acetylene sục vào dung dịch AgNO3 trong NH3 xảy ra hiện tượng nào?
A. Xuất hiện kết tủa trắng.			B. Xuất hiện kết tủa vàng nhạt.
C. Dung dịch AgNO3 mất màu.		D. Không có hiện tượng gì xảy ra.
Câu 32: Cho ethylene sục vào dung dịch KMnO4  xảy ra hiện tượng nào?
A. Dung dịch KMnO4 mất màu.		B. Xuất hiện kết tủa vàng nhạt.
C. Xuất hiện kết tủa trắng.			 D. Không có hiện tượng gì xảy ra.
Câu 33: Để chuyển hoá alkyne thành alkene ta thực hiện phản ứng cộng H2 trong điều kiện có xúc tác :
	A. Ni, to.	B. Mn, to.	C. Pd/PbCO3, to.	D. Fe, to.
Câu 34: Khi cho but-1-ene tác dụng với dung dịch HBr, sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính ?
	A. CH3–CH2–CHBr–CH2Br.	B. CH3–CH2–CHBr–CH3.
[bookmark: c25d]	C. CH2Br–CH2–CH2–CH2Br.	D. CH3–CH2–CH2–CH2Br.
Câu 35: Alkyne là những hydrocarbon không no, mạch hở, có công thức chung là
	A. CnH2n+2(n≥1).	B. CnH2n(n≥2).		C. CnH2n-2(n≥2).	D. CnH2n-6(n≥6).
Câu 36: Chất X có công thức cấu tạo: CH3-CH(CH3)-CH=CH2. Tên thay thế của X là
	A. 3-methylbut-1-yne.		B. 3-methylbut-1-ene.	C. 2-methylbut-3-ene.		D. 2-methylbut-3-yne.
Câu 37: Khi cho but-1-ene tác dụng với H2O, sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính ?
	A. CH3–CH2–CH(OH)–CH3.	B. CH3–CH2–CHOH–CH2OH.
	C. CH3–CH2–CH2–CH2OH.	D. CH3–CH2–CH2O–CH3.

Câu 38: Cho sơ đồ phản ứng sau: CH3–C≡CH + AgNO3/NH3      X + NH4NO3
X có công thức cấu tạo là
	A. CH3–C–Ag≡C–Ag. 	B. CH3–C≡C–Ag.	C. Ag–CH2–C≡C–Ag.	D. A, B, C đều đúng
Câu 39:  Hỗn hợp khí Y gồm acetylene (C2H2) và ethylene (C2H4) lần lượt qua bình 1 chứa dung dịch AgNO3/NH3, bình 2 chứa dung dịch Br2. Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra ở bình 1 và bình 2.
Câu 40:  Viết công thức cấu tạo thu gọn, công thức khung phân tử các alkene và alkyne sau
a) but - 2 – ene		b) 2-methylpropene			c) pent - 2- yne
Câu 41:  
a/ Viết phương trình hóa học của phản ứng điều chế C2H4 , C2H2 trong thí nghiệm   
b/ Viết phương trình khi cho ethene, propene tác dụng với H2, dung dịch Br2, HBr, H2O, KmnO4.
c/ Viết phương trình khi cho ethyne  tác dụng với H2, dung dịch Br2, HBr, H2O, KMnO4, dịch AgNO3/NH3
Câu 42:  Nhu cầu sử dụng PVC trên toàn thế giới liên tục tăng trong các năm qua. Để thu được PVC, cần đi từ monomer là vinyl chloride. Có thể điều chế vinyl chloride từ acetylene hoặc ethylene. Một trong những cách điều chế vinyl chloride từ ethylene hiện nay là theo sơ đồ:
[image: Giải SBT Hóa 11 Bài 13 (Chân trời sáng tạo): Hydrocarbon không no (ảnh 17)]
 Để thu được 1 tấn PVC cần bao nhiêu lít(đkc) ethylen. Biết hiệu suất của quá trình là 92%.

CHỦ ĐỀ III: ARENE(HYDROCARBON THƠM
 
Câu 1: Arene hay còn gọi là hydrocarbon thơm là những hydrocarbon trong phân tử có chứa một hay nhiều
A. vòng benzene.	B. liên kết đơn.	C. liên kết đôi.	D. liên kết ba.
Câu 2: Số nguyên tử carbon và hydrogen trong styrenelần lượt là:
A. 12 và 6.	B. 8 và 8.		C. 6 và 6.		C. 8 và 16.
Câu 3: Chất nào sau đây là chất rắn, màu trắng?
A. Benzene.		B. Naphthalene.	C. Styrene.	D. Toluene.
Câu 4: Có thể dùng chất nào sau đây để phân biệt ethylbenzene và toluene?
A. H2/Ni, t0.	B. KMnO4.		C. Dung dịch Br2.		D. Cl2/FeCl3,t0.
Câu 5: Công thức phân tử của toluene là 
A. C6H6.	B. C7H8.	C. C8H8.		D. C7H9.
Câu 6: Arene X tác dụng được với dung dịch bromine ở điều kiện thường. X là
A. Benzene.	B. Toluene.	C. Stirene.		D. Ethylene. 
Câu 7: 2,4,6 - Trinitrotoluene (thường gọi là TNT) là một trong những chất nổ thông dụng nhất cho các ứng dụng của quân đội và công nghiệp và khai thác mỏ. Sức công phá của TNT được xem là thước đo tiêu chuẩn về sức công phá của các quả bom và của các loại thuốc nổ khác. Thuốc nổ TNT được điều chế trực tiếp từ
A. benzene.	 B. methylbenzene. 	 	C. vinylbenzene. 		D. p-xylene.
Câu 8: Aren X tác dụng với với bromine ( xúc tác FeBr3, đun nóng) thu được para- bromine toluen. Số nguyên tử Hydrogen có trong para- bromine toluen là
A. 8.	B. 6.	C. 7	D. 5		
Câu 9: Chọn một thuốc thử có thể nhận biết benzene, toluene, styrene ở điều kiện thích hợp.  
A. nước bromine.	B. dung dịch KMnO4.	C. Cu(OH)2.		D. quỳ tím.
Câu 10: Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu arene là đồng phân cấu tạo?
A. 4.	B. 2.	C. 5.		D. 3.
Câu 11: Để phân biệt styrene và phenylacetylene chỉ cần dùng chất nào sau đây?
A. Nước bromine.	B. Dung dịch KMnO4.	C. Dung dịch AgNO3/NH3.	D. Khí oxygen dư.
Câu 12: Một số chất gây ô nhiễm môi trường như benzene, toluene có trong khí thải đốt cháy nhiên liệu xăng, dầu. Để giảm thiểu nguyên nhân gây ô nhiễm này cần
A. cấm sử dụng nhiên liệu xăng.	B. hạn chế sử dụng nhiên liệu hoá thạch.
C. thay xăng bằng khí gas.		D. cấm sử dụng xe cá nhân.
Câu 13: Hydrocarbon nào dưới đây không làm mất màu nước bromine?
A. Styrene.	B. Toluene.	C. Acetylene.	D. Ethylene.
Câu 14: Arene còn gọi là hydrocarbon thơm là 
A. những hydrocarbon trong phân tử có chứa một vòng benzene.	
B. những hydrocarbon trong phân tử có chứa một hay nhiều vòng benzene.	 
C. những hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa một hay nhiều vòng benzene.		
D. những hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa nhiều vòng benzene.
Câu 15: Chất có công thức cấu tạo sau tên là gì


	A. Benzene	B. Toluene	C. Styrene. 	D. Ethylbenzene
Câu 16: Cho các hydrocarbon X và Y có công thức cấu tạo sau:


Tên gọi của X và Y lần lượt là	
A. p-xylene và m-xylene			B. l,2-dimethylbenzene và l,3-dimethylbenzene.
C. m-xylene và o-xylene.			D. l,3-dimethylbenzene và l,2-dimethylbenzene.
[bookmark: c1a]Câu 17: Ứng dụng nào không đúng của một số arene?
A. BTX được dùng trong ngành lọc hóa dầu.	B. Benzen dùng trong sản xuất phẩm nhuộm.
C. p-xylene là nguyên liệu sản xuất tơ polyester.	D. Toluen làm chất đầu để sản xuất polystyrene 
Câu 18: Công thức cấu tạo thu gọn của toluene là
A. C6H6.	B. C6H5CH3.           	C. C6H5C2H5.	D. C6H5-CH=CH2.
Câu 19: Benzene không phản ứng được với chất nào sau đây?
A. Br2 (to, FeBr3).	B. Dung dịch HNO3 (đ) /H2SO4(đ).   C. Dung dịch KMnO4.	 D. Cl2 (as).
Câu 20: Đun nóng toluene với bromine khan, xúc tác Fe, sản phẩm chính được tạo thành là
A. o- và m-bromotoluene.	B. o-bromotoluene.
C. o- và p-bromotoluene.	D. m- bromotoluene.
Câu 21: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Công thức chung của benzene và alkylbenzene là CnH2n-6 (n ≥ 6)
B. Các arene đều là những chất gây hại cho sức khỏe.
C. Benzene và alkylbenzene là chất lỏng không màu, tan tốt trong nước.
D. Benzene và toluene thường dùng làm dung môi hữu cơ.
Câu 22: Hợp chất nào trong số các hợp chất sau thuộc dãy đồng đẳng benzene?
	A. C9H10.	B. C7H8.	C. C8H8.	D. C7H10.
Câu 23: Toluene không phản ứng được với chất nào sau đây?
A. Br2 (to, FeBr3).	B. Dung dịch HNO3 (đ) /H2SO4(đ).   C. Dung dịch KMnO4, toc.	 D. Cl2 (as).
Câu 24: Phát biểu không đúng khi nói về tính chất vật lí của naphthalene.
	A.  Chất lỏng không màu.	B. Có mùi đặc trưng.
	C.  Không tan trong nước.	D. Ở thể rắn, có màu trắng.
Câu 25: Thuốc nổ TNT được điều chế trực tiếp từ chất nào?
	A. benzene.                 B. metylbenzene.   	C. vinylbenzene.      	D. p-xylene.
Câu 26: Trong điều kiện có ánh sáng tử ngoại và đun nóng, benzene cộng hợp với chlorine tạo thành hợp chất nào sau đây?
	A. C6H5Cl.           	B. C6H4Cl2.		C. C6H12Cl6.            	D. C6H6Cl6.
Câu 27: Biết độ dài liên kết C=C là 134pm, liên kết C-C là 154 pm. Thực tế 3 liên kết π trong vòng benzene không cố định mà trải đều trên toàn bộ vòng benzene. Giá trị nào dưới đây phù hợp với độ dài liên kết giữa carbon và carbon trong phân tử benzene?
A. 125 pm.	B. 132 pm.	C. 160 pm.	D. 139 pm.
Câu 28: Keo dán dùng để trám vết nứt, trám bê tông là vật liệu được sử dụng rộng rãi để làm đẹp bề mặt bê tông. Trong keo dán này, xylene (C8H10) là một arene được sử dụng với vai trò dung môi.
a) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các xylene.
b) Trình bày phương pháp hoá học phân biệt benzene và xylene.
Câu 29: Benzene gây tác hại lên tủy xương và làm giảm lượng hồng cầu, dẫn đến thiếu máu. Benzene cũng có thể ảnh hưởng đến hệ thống miễm dịch, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Khi hút mỗi điếu thuốc lá, người hút đưa vào cơ thể 50  benzene. Nếu một người hút 10 điếu lá mỗi ngày thì lượng benzene người đó đã hấp thụ vào cơ thể là bao nhiêu mg?
Câu 30:   Các arene thường có chỉ số octane cao nên được pha trộn vào xăng để nâng cao khả năng chống kích nổ của xăng, như toluene và xylene thường chiếm tới 25% xăng theo thể tích. Tỉ lệ này với benzene được EPA (The U.S. Environmental Protection Agency – Cơ Quan Bảo vệ môi trường Hoa Kì) quy định phải giới hạn ở mức không quá 1% vì chúng là chất có khả năng gây ung thư.
Giả sử xăng có khối lượng riêng là 0,88 g/cm3 thì trong 88 tấn xăng có pha trộn không quá bao nhiêu m3 benzene?
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